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BẢNG TỔNG HỢP 
CÔNG KHAI THÔNG TIN DỰ TOÁN 
VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TẬP TRUNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2020
 (Kèm theo Văn bản số              /H03-TTĐT  ngày      tháng       năm 2020)


I. Dự toán MSTT trong CAND năm 2020
	1. Danh mục, số lượng: 
	STT
	Tên hàng
	Số lượng
	ĐVT
	Thành tiền 
(VND)
	Nguồn hàng

	1
	Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền và thiết bị lưu điện)
	4.725
	Bộ
	79.714.500.000
	Mua sắm trong nước

	2
	Máy vi tính xách tay (Bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền)
	580
	Bộ
	10.982.500.000
	

	3
	Máy in
	3.922
	Chiếc
	18.325.500.000
	

	4
	Máy photocopy
	1.064
	Chiếc
	65.719.600.000
	

	5
	Máy scan
	371
	Chiếc
	4.047.650.000
	

	6
	Máy hủy tài liệu
	1.047
	Chiếc
	6.671.500.000
	

	7
	Máy hút ẩm
	340
	Chiếc
	3.244.500.000
	

	8
	Máy fax
	1.062
	Chiếc
	5.214.000.000
	

	9
	Máy chiếu (Bao gồm cả màn chiếu)
	140
	Bộ
	4.191.000.000
	

	
	Tổng cộng:
	198.110.750.000 VND (Một trăm chín mươi tám tỷ, một trăm mười triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)


[bookmark: _Hlk35236093]2. Tổng dự toán phê duyệt: 198.110.750.000 VND (Một trăm chín mươi tám tỷ, một trăm mười triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
(Giá trên đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định).
3. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung: 
- Kinh phí Bộ giao Công an các đơn vị, địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm. 
- Nguồn kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu MSTT trong CAND năm 2020
	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu 
(VND)
	Nguồn kinh phí
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn 
nhà 
thầu
	Thời gian bắt đầu  lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Thời gian thực hiện thỏa thuận khung

	1
	Gói thầu số 1:
Thiết bị tin học
	113.213.500.000
	(1) Kinh phí Bộ giao Công an các đơn vị, địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm. 
 (2) Nguồn kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
(3) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Một giai đoạn hai túi hồ sơ
	Quý II năm 2020
	Hợp đồng trọn gói
	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	270 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực

	2
	Gói thầu số 2: 
Thiết bị văn phòng
	84.897.250.000
	
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Một giai đoạn hai túi hồ sơ
	Quý II năm 2020
	Hợp đồng trọn gói
	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	270 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực

	
	Tổng cộng:
	198.110.750.000 (Một trăm chín mươi tám tỷ, một trăm mười triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng); Giá trên đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định.
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